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Phụ lục II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH ĐƯA VÀO TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3369 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021
 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên TTHC
	Mã số TTHC
	4 tại chỗ
	Cơ quan giải quyết

	I
	Lĩnh vực Lữ hành
	[bookmark: _GoBack]19/19
	06
	

	1. 
	Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
	2.001628
	
	Sở Du lịch

	2. 
	Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể
	
2.001589
	
	
Sở Du lịch

	3. 
	Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản
	1.003742
	
	Sở Du lịch

	4. 
	Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
	1.003717
	
	Sở Du lịch

	5. 
	Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
	1.005161
	
	Sở Du lịch

	6. 
	Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
	1.003002
	
	Sở Du lịch

	7. 
	Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
	1.001440
	
	Sở Du lịch

	8. 
	Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế 
	1.004605
	
	Sở Du lịch

	9. 
	Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
	1.004628
	
	Sở Du lịch

	10. 
	Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
	1.004623
	
	Sở Du lịch

	11. 
	Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
	1.001432
	
	Sở Du lịch

	12. 
	Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
	1.004614
	
	Sở Du lịch

	13. 
	Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 
	2.001616
	X
	Sở Du lịch

	14. 
	Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 
	2.001622
	X
	Sở Du lịch

	15. 
	Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành 
	2.001611
	X
	Sở Du lịch

	16. 
	Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện 
	1.003240
	X
	Sở Du lịch

	17. 
	Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy 
	1.003275
	X
	Sở Du lịch

	18. 
	Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài 
	1.001837
	X
	Sở Du lịch

	19. 
	Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
	1.010087
	
	Sở Du lịch; UBND tỉnh

	II
	Lĩnh vực Lưu trú du lịch
	08/08
	
	

	20. 
	Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
	1.004572
	
	Sở Du lịch

	21. 
	Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 
	1.004580
	
	Sở Du lịch

	22. 
	Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 
	1.004503
	
	Sở Du lịch

	23. 
	Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 
	1.001455
	
	Sở Du lịch

	24. 
	Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 
	1.004551
	
	Sở Du lịch

	25. 
	Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch) 
	1.004594
	
	Sở Du lịch

	26. 
	Công nhận điểm du lịch
	1.004528
	
	Sở Du lịch; UBND tỉnh

	27. 
	Công nhận Khu du lịch
	1.003490
	
	Sở Du lịch; UBND tỉnh



* Ghi chú:
- 27/27 TTHC đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.
- 06/27 TTHC thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (đạt 22%).

